LỊCH SỬ: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 2022 - 2023
Câu 1: Tình hình nước Nga khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?
A. Địa vị kinh tế, chính trị của nước Nga được tăng cường.
B. Nhân dân tin tưởng, ủng hộ Nga hoàng.
C. Vơ vét được nhiều tài nguyên của các nước bại trận.
D. Nền kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, quân đội Nga thua trận liên tiếp.
Câu 2: Đầu thế kỉ XX, ở nước Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn xã hội, ngoại trừ
A. mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản.
[bookmark: _GoBack]B. mâu thuẫn giữa nông nô với chế độ phong kiến.
C. mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.
D. mâu thuẫn giữa hơn 100 dân tộc Nga với chế độ Nga hoàng.
Câu 3: Ý nào không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?
A. Đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động.
B. Lật đổ chế độ Nga hoàng do Nicolai II đứng đầu.
C. Tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
D. Giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Nga
Câu 4: Trước cách mạng tháng 2/1917, Nga là nước
A .Quân chủ chuyên chế.      	B. Quân chủ lập hiến.		C. Thuộc địa nửa phong kiến.               D. Cộng hoà.
Câu 5: Nền kinh tế nước Nga đầu thế kỉ XX là
A. Nền kinh tế TBCN phát triển.           	 B. Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu.
C. Nền kinh tế TB chậm phát triển.         	C.Nền kinh tế XHCN.
Câu 6: Cách mạng tháng 2 /1917 đã
A. Đưa nước Nga ra khỏi chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
B. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.
C. Giải  quyết được mâu thuẫn giữa giai cấp Tư sản và vô sản.
D. Giải  quyết được vấn đề ruộng đất và vấn đề dân tộc ở Nga.
Câu 7:Kết quả của cách mạng tháng Hai là
A. lật đổ chế độ Nga hoàng, tồn tại hai chính quyền song song.
B. lật đổ chế độ Nga hoàng, tồn tại ba chính quyền.
C. tồn tại chế độ Nga hoàng.
D. lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản.
Câu 8: Ai là vị lãnh tụ lãnh đạo CMT10 Nga năm 1917?
A.   Lê Nin.		B.   C. Mác.		C.   Enghen.		D.  X.Talin
Câu 9: Mục tiêu trong Luận cương tháng Tư của Lê-nin là gì?
A. Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa..
B. Chuyển từ chế độ phong kiến sang cách mạng dân chủ tư sản
C. Duy trì chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.
D. Tạo điều kiện cho giai cấp tư sản phát triển.
Câu 10: Sự kiện mở đầu cuộc cách mạng dân chủ tư sản 2/1917 ở Nga”
A. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân Pê tơ rô grat.
B. Cuộc tấn công cung điên mùa đông vào ngày 25/10/1917.
C. Cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân ở Mát-xcơ-va.
D. Cuộc nổi dậy của nông dân vùng ngoại ô Mát-xcơ-va.
Câu 11: Thể chế chính trị của nước Nga sau cuộc Cách mạng 1905 – 1907 là
A. dân chủ tư sản.	B. dân chủ cộng hòa.		C. quân chủ lập hiến.		D. quân chủ chuyên chế.
Câu 12: Sau cuộc cách mạng 1905 – 1907, người đứng đầu nước Nga là
A. Nga hoàng A lếch xan đra.		B. Nga hoàng A lếch xan đrô vích.
C. Nga hoàng Ni cô lai I.		D. Nga hoàng Ni cô lai II.
Câu 13: Trong chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện cải cách
A. du lịch.		B. thương nghiệp và tiền tệ.	C. nông nghiệp.	D. công nghiệp.
Câu 14: Chính quyền được thành lập sau cách mạng tháng 2 /1917 là
A. nền chuyên chính của giai cấp vô sản.
B. chính quyền của giai cấp Tư sản.
C. nền chuyên chính của của quý tộc và phong kiến.
D. chính phủ tư sản  lâm thời và chính quyền xô viết song song tồn tại.
Câu 15: Lê nin bí mạt về Pê-tơ-rô-gratđể chỉ đạo cuộc cách mạng tháng mười từ
A. Ba Lan.		B. Phần Lan. 		C.Na Uy. 		D.Thuỵ Điển.
Câu 16: Mở đầu cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là sự kiện nào?
A. Đêm 24/10 các đội cận vệ đánh chiếm vị chí then chốt ở thủ đô.
B. Đêm 25/10 quân khởi nghĩa đánh chiếm cung điệ mùa đông.
C. Ngày 27/10 Chính quyền Xô viết được thành lập ở Mát-xcơ-va.
D. Đêm 25/10 Chính quyền Xô viết được thành lập ở Pe- to- grat
Câu 17 Năm 1919 để vượt qua những khó khăn thử thách sau cách mạng tháng Mười  Nga 1917, Lê nin và đảng Bôn sê vích đã thực hiện
A. Chính sách kinh tế mới.			B. Chính sách cộng sản thời chiến.
C. Chính sách ngoại giao hoà bình.		D. Tiếp tục cuộc chiến trtanh với các nước đế quốc.
Câu 18. Cách mạng tháng 2/1917 ở nga mang tính chất là cuộc cách mạng
A. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ.		B. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
C. Cuộc cách dân chủ tư sản. 			D. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
Câu 19: Cách mạng tháng 10/1917 ở nga mang tính chất là cuộc cách mạng        
A.Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ.		B.Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiều mới.
C.Cuộc cách dân chủ tư sản.			D.Cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa.
Câu 20:Cuộc cách mạng thán mười Nga năm 1917 giành thắng lợi đã
A. đập tan ách áp bức bóc lột của phong kiến, tư sản giải phóng công nhân và nhân dân lao đông,đưa công nhân và nhân dân lao đông lên nắm chín quyền, xây dựng CNXH.
B. đập tan ách áp bức bóc lột và âm mưu xâm lược của các nước đế quôc ở châu âu.
C. đập tan ách áp bức bóc lột và âm mưu xâm lược của Mĩ muốn làm bá chủ thế giới.
D. đập tan âm mưu của Nga hoàng muốn khôi phục lại chế độ phong kiến.
Câu 21: “Tự do cho nước Nga” là khẩu hiệu trong cuộc đấu tranh cách mạng nào ở nước Nga?
A. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.	B. Cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền Xô viết.
C. Cách mạng tháng Hai năm 1917.		D. Cách mạng 1905 – 1907.
Câu 22: Ý nào không phải là hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương.
B. Khoảng 1,5 tỉ người bị cuốn vào vòng khói lửa.
C. Nền kinh tế các nước Châu Âu trở nên kiệt quệ vì chiến tranh.
D. Cách mạng tháng Mười Nga thành công, chặt đứt khâu yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc.
Câu 23: Đức sử dụng chiến lược nào trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất
A. Đánh nhanh thắng nhanh.					B. Đánh cầm cự, vừa đánh vừa đàm.
C. Tiến công thẳng vào các đối thủ thuộc phe Hiệp ước.	D. Đánh lâu dài để giữ gìn lực lượng.
Câu 24: Nhân dân Liên xô tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước trong khi đang tiến hành kế hoạch năm năm lần thứ 3 vì
A. Liên xô đã hoàn thành công cuộc xây dựng CNHX trước thời hạn.
B. Các nước đế quốc bao vây, tấn công nên liên xô phải tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước.
C. Liên xô chuyển sang kế hoạch xây dựng CNXH dài hạn.
D. Phát xít Đức tấn công Liên xô tháng 6/1941, nhân dân Liên xô phải tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc.
Câu 25: Yếu tố nào đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX – dầu thế kỉ XX?
A. Sự phát triển không đồng đều về kinh tế, chính trị của chủ nghĩa tư bản.
B. Việc sở hữu các loại vũ khí có tính sát thương cao.
C. Hệ thống thuộc địa không đồng đều.
D. Tiềm lực quân sự của các nước tư bản phương Tây.
Câu 26: Chủ trương của giới cầm quyền Đức trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu XX là
A. tiến hành các cuộc chiến tranh nhằm giành giật thuộc địa, chia lại thị trường.
B. chủ động đàm phán với các nước đế quốc.
C. liên minh với các đế quốc.
D. gây chiến với các nước đế quốc láng giềng.
Câu 27: Đức là kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành thuộc địa cuối thế kỉ XIX – đầu XX là vì
A. nước Đức có tiềm lực kinh tế, quân sự nhưng lại ít thị trường, thuộc địa.
B. nước Đức có lực lượng quân đội hùng mạnh, được huấn luyện đầy đủ.
C. nước Đức có nền kinh tế phát triển mạnh nhất châu Âu.
D. giới quân phiệt Đức tự tin có thể chiến thắng các đế quốc khác.
Câu 28: Dấu hiệu nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX quan hệ quốc tế giữa các đế quốc ở châu Âu ngày càng căng thẳng
A. Sự hình thành các khối, các liên minh chính trị.	B. Sự hình thành các khối, các liên minh kinh tế.
C. Sự hình thành các khối, các liên minh quân sự.	D. Sự tập trung lực lượng quân sự ở biên giới giữa các nước.
Câu 29: Những nước nào tham gia Liên minh
A. Anh – Pháp – Nga.		B. Anh – Đức  - Italia.		C. Đức – Áo – Hung.	D. Đức – Pháp – Nga.
Câu 30: Ý nào không phản ánh đúng mục đích thành lập của hai khối quân sự đối đầu (Liên minh và Hiệp ước) đầu thế kỉ XX?
A. Để lôi kéo đồng minh.		B. Để tăng cường chạy đua vũ trang.
C. Giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế đang bao trùm thế giới tư bản.
D. Ôm mộng xâm lược, cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của nhau.
Câu 31: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
A. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội.
B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.
C. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân..
D. Thái tử Áo – Hung bị một người yêu nước Xéc bi ám sát
Câu 32: Học thuyết của Mĩ về châu Mĩ la tinh có tên gọi là?
A. học thuyết Ai xen hao.	B. học thuyết Truman.	C. học thuyết Mơn rô.	D. học thuyết đô mi nô.
Câu 33: Thực chất của Chính sách kinh tế mới là
A. chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của Nhà nước.
B. coi trọng, bảo vệ quyền lợi, giúp đỡ để các tập đoàn tư bản lớn phục hồi và phát triển sản xuất.
C. kịp thời chuyển đổi, quy hoạch lại các nhà máy, xí nghiệp nhỏ để tập trung cho sản xuất lớn.
D. Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt và quản lí các ngành kinh tế.
Câu 34: Nguyên nhân dẫn đến thất bại trong phong trào đấu tranh chống thực dân phương Tây của nhân dân châu Phi là?
A. chưa có chính đảng lãnh đạo.		B. trình dộ tổ chức thấp, lực lượng chênh lệch.
C. chưa có sự liên kết đấu tranh.		D. các phong trào diễn ra lẻ tẻ.
Câu 35: Một sự kiện nổi bật diễn ra ở Ai Cập năm 1882 là
A. Anh độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuy – ê.
B. Pháp độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuy –ê.
C. Đức độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuy – ê.
D. Bồ Đào Nha độc chiếm Ai Cập, độc chiếm kênh đào Xuy – ê.
Câu 36: Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi khi
A. nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân bùng nổ.		B. kênh đào Xuy ê hoàn thành.
C. chính quyền nhiều quốc gia châu Phi suy yếu.		D. kênh dào Panama hoàn thành.
Câu 37: Khu vực Mĩ la tinh bao gồm?
A. Trung Mĩ, Nam Mĩ, một phần Bắc Mĩ và những quần đảo thuộc vùng biển Caribe.
B. toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của châu Mĩ.
C. Bắc Mĩ, Trung Mĩ, một phần Nam Mĩ.
D. toàn bộ khu vực phía Tây của châu Mĩ.
Câu 38. Nội dung chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi cho các nước thắng trận.
B. kí hòa ước và các hiệp ước bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước tư bản.
C. kí hòa ước và các hiệp ước bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước thuộc địa.
D. kí hòa ước và các hiệp ước bảo vệ quyền lợi cho các nước chịu ảnh hưởng chiến tranh.
Câu 39. Trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có tên gọi là
A. trật tự thế giới đa cực.       			B. trật tự Oasinhtơn.
C. trật tự Vécxai.				D. trật tự Vécxai – Oasinhtơn.
Câu 40.  “Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh” vì
A. hệ thống thuộc địa của các nước nhiều, ít khác nhau.
B. có sự phát triển không đồng đều về kinh tế.
C. các nước đều cho rằng mình có sức mạnh cạnh tranh riêng.
D. làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về việc phân chia quyền lợi.
Câu 41. Tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên có tên gọi là
A. Hội Ái hữu.		B. Hội Quốc xã.	C. Hội Quốc liên.	D. Hội Đoàn kết.
Câu 42. Cuộc khủng hoảng trong những năm 1929 – 1933 diễn ra chủ yếu ở lĩnh vực
A. xã hội.		B. kinh tế.			C. văn hóa.			D. chính trị.
Câu 43. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 diễn ra đầu tiên ở
A. Anh.		B. Pháp.		C. Đức.		D. Mĩ.
Câu 44: Nhân dân Etiôpia đã bảo vệ được nền độc lập trước sự xâ lược của thực dân
A. Anh.	B. Italia.	C. Đức.	D. Pháp.
Câu 45. Hội Quốc liên khi mới thành lập (1920) có sự tham gia của bao nhiêu nước thành viên?
A. 41 nước.		B. 42 nước.		C. 43 nước.		D. 44 nước.
Câu 46. Mục tiêu thành lập của Hội Quốc liên là.
A. duy trì trật tự thế giới mới.			B. tăng cường an ninh giữa các nước.
C. đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế.		D. thúc đẩy sự giao lưu văn hóa giữa các nước.
Câu 47: Kết quả lớn nhất mà Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga giành được là
A. quân cách mạng đã chiếm được các công sở.
B. chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ.
C. bắt giam các bộ trưởng và tướng tá của Nga hoàng.
D. nhân dân tiếp tục đấu tranh, thành lập chính quyền cách mạng.
Câu 48: Chính quyền cách mạng do quần chúng nhân dân thiết lập nên sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là
A. Chính phủ lâm thời tư sản.				B. Nhà nước dân chủ nhân dân
C. Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân.		D. các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính.
Câu 49. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các thế lực phản động, hiếu chiến tập trung trong tổ chức nào ở nước Đức?
A. Đảng Dân chủ.      				B. Đảng Quốc xã.
C. Đảng Xã hội dân chủ.			D. Đảng Đoàn kết dân tộc.
Câu 50. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chủ trương của Hítle?
A. Chống cộng sản, phân biệt chủng tộc.
B. Ra sức tuyên truyền kích động chủ nghĩa phục thù.
C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.
D. Liên kết với Đảng Xã hội dân chủ để giải quyết hậu quả khủng hoảng kinh tế.















